
STT Vaccine

Ngân sách tỉnh 

(gồm tiền mua 

vaccine và giám sát 

tiêm phòng)

Ngân sách xã 

(gồm tiền công 

tiêm phòng và rủi 

ro do tiêm phòng)

668,281

1,069,249 4,704,696,832

42,770

23,118,880,232

334,140

334,140 1,470,217,760

10,024

12,045,761,420

4,500,000

7,200,000 2,520,000,000

288,000

3,459,456,000

75,860

75,860 447,574,000

2.Nhu cầu vaccine (liều)

4. Nhu cầu kinh phí (đồng)

Phụ lục

DỰ TOÁN KINH PHÍ CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG VACCINE GIAI ĐOẠN 2026-2030

Nội dung

1

1.Tổng đàn (con)

2.Nhu cầu vaccine (liều)

4. Nhu cầu kinh phí (đồng)

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    /    /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

ĐVT: Đồng

2

1.Tổng đàn (con)

Cúm gia 

cầm

 Dại chó 

mèo

 VDNC 

Trâu bò

 LMLM 

Trâu bò 3. Hao hụt vắc xin dự kiến 4%

3. Hao hụt vaccine dự kiến 3%

3. Hao hụt vaccine dự kiến 4%

4

1.Tổng đàn (con)

2.Nhu cầu vaccine (liều)

3

1.Tổng đàn (con)

2.Nhu cầu vaccine (liều)

4. Nhu cầu kinh phí (đồng)



1,433,754,000

38,624,173,512 9,142,488,592

800,000,000

675,000,000          

39,424,173,512 9,817,488,592

197,120,867,562     49,087,442,960     

Tổng kinh phí 5 năm của tỉnh và xã                                       246,208,310,522 

 Dại chó 

mèo

Tổng cộng kinh phí 1 năm

Hỗ trợ rủi ro do tiêm phòng

Dự kiến kinh phí 01 nảm của tỉnh và xã

Tổng kinh phí 5 năm

4

49,241,662,104

3. Nhu cầu kinh phí (đồng)

Tổng nhu cầu kinh phí tiêm phòng 

Tổng nhu cầu kinh phí điều tra dịch tể, giám 

sát lưu hành mầm bệnh, giám sát tiêm phòng 



Ghi chú

Phụ lục

DỰ TOÁN KINH PHÍ CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG VACCINE GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    /    /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

ĐVT: Đồng

- Tổng đàn trâu, bò hiện có 835.351 con;trong đó trâu, bò nông hộ 

668.281 con, tiêm phòng 80% tổng đàn (668.281x80%)x 2 đợt và hao 

hụt vaccine khoảng 4%: (668.281 x 80%)x2 đợtx4%

- Tiêm 2 đợt/năm: Số lượng vaccine sử dụng: 1.069.249 liều + 42.770 

liều = 1.112.019 liều

- Tiền công tiêm phòng: 4.400 đồng/con x 1.069.249 liều = 

4.704.696.832 đồng

- Tổng đàn trâu, bò hiện có 835.351 con; trong đó, trâu, bò nông hộ 

668.281 con, tiêm phòng 80% tổng đàn (668.281x80%)x50% và hao hụt 

vaccine  khoảng 3%: (668.281 x 80%) x50% x3%

- Tiêm 1 đợt/năm: Số lượng vaccine sử dụng: 334.140 liều + 10.024 liều 

=  344.165 liều

- Tiền công tiêm phòng: 4.400 đồng/con x 334.140 liều =  

1.470.217.760 đồng

- Tổng đàn gia cầm hiện có 19.352.810 con, Tây Gia Lai nằm vùng nguy 

cơ thấp đối với bệnh Cúm gia cầm, các trang trại nuôi gia cầm tự tiêm, 

không thuộc đối tượng hỗ trợ. Dự kiến tổng đàn nông hộ khoảng 

4.500.000 con và hao hụt vaccine khoảng 4%: 4.500.000x2 đợtx4%

- Tiêm 02 đợt/năm

- Số lượng vaccine sử dụng: 7.200.000 liều + 288.000 liều = 7.488.000 

liều

- Tiền công tiêm phòng: 350 đồng/con x 7.488.000 liều = 2.520.000.000 

đồng
- Tổng đàn chó, mèo hiện tại 357406 con; trong đó, số lượng chó mèo 

thuộc  đối tượng hỗ trợ 75.860 con.

- Tiêm 01 đợt/năm

- Số lượng vaccine sử dụng: 75.860 liều

- Tiền công tiêm phòng: 5.900 đồng/con x 75.860 liều = 447.574.000 

đồng



Không bao gồm kinh phí các xã, phường hỗ trợ cho công 

tác tiêm phòng, hỗ trợ dịch bệnh

 Thực tế ngân sách các năm sẽ giảm dần do quy mô chăn 

nuôi chuyển dịch từ nông hộ sang trang trại 

- Tổng đàn chó, mèo hiện tại 357406 con; trong đó, số lượng chó mèo 

thuộc  đối tượng hỗ trợ 75.860 con.

- Tiêm 01 đợt/năm

- Số lượng vaccine sử dụng: 75.860 liều

- Tiền công tiêm phòng: 5.900 đồng/con x 75.860 liều = 447.574.000 

đồng


